
IEEP Student Progress Record

LECTURER: DR STEPHEN

CLASS: ITP AFTERNOON STARTING DATE: 7.5.16

Total
Classwo

rk

Particip

ation

Final test 

(65%)

Classwork 

(25%)

Partcipatio

n (10%)
TOTAL Absent Late NOTE NEXT LEVEL

1 1E+06 NGUYỄN HOÀNG DUY KHANH 70 65.8 85 45.5 16.5 8.5 70.5 4 0 PASS

2 1E+06 LÊ ANH TUẤN 80 68.6 80 52.0 17.2 8 77.2 6 0 PASS

3 1E+06 NGUYỄN TRUNG TRỰC 0 14.5 0 0.0 3.6 0 3.6 13 3 FAIL REPEAT ITP

4 1E+06
NGUYỄN TRUYỆN 

TRƯỜNG
AN 60 60.6 70 39.0 15.2 7 61.2 6 0 FAIL REPEAT ITP

5 1E+06 DƯƠNG HOÀNG TUẤN KIỆT 65 60.9 80 42.3 15.2 8 65.5 10 0 FAIL REPEAT ITP

6 1E+06 TRẦN TRỌNG HIẾU 70 63.4 80 45.5 15.9 8 69.4 1 1 PASS

7 1E+06 TRƯƠNG HUỲNH HiỂN VINH 80 74 90 52.0 18.5 9 79.5 4 0 PASS

9 1E+06 NGUYỄN NGUYÊN THIÊN 70 60.5 70 45.5 15.1 7 67.6 7 9 FAIL REPEAT ITP

STATUS

No Student ID NAME

FINAL TEST ATTENDANCECALCULATION


